
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 236103 Nguyễn Khánh Băng 30/10/2005 Cà Mau DH23XET02

2 236086 Nguyễn Thị Bé Bơ 06/01/2005 Vĩnh Long DH23QTK05

3 237079 Phan Thị Kim Cương 12/08/2005 An Giang DH23QTK06

4 235835 Nguyễn Thị Mỹ Diệu 15/11/2005 Kiên Giang DH23XET02

5 237123 Nguyễn Phú Đông 12/08/2005 Đồng Tháp DH23QTK06

6 211671 Phạm Quốc Duy 18/09/2003 Sóc Trăng DH21TIN03

7 226255 Sơn Quốc Hậu 21/07/2004 Trà Vinh DH22OTO09

8 221376 Võ Minh Hiếu 14/04/2004 Tiền Giang DH22OTO09

9 224912 Nguyễn Quốc Hưng 29/03/2004 Sóc Trăng DH22OTO09

10 236865 Lương Như Huỳnh 08/12/2004 Cà Mau DH23QTK06

11 222672 Lê Duy Khang 21/04/2004 Cà Mau DH22OTO09

12 223222 Kha Tuấn Kiệt 28/09/2004 Trà Vinh DH22OTO09

13 212034 Trương Thiên Lộc 11/11/2003 Trà Vinh DH21TIN03

14 211620 Trịnh Tú Lợi 25/08/2003 Kiên Giang DH21TIN03

15 236964 Huỳnh Văn Lượng 20/04/2005 Đồng Tháp DH23QTK06

16 236541 Huỳnh Thảo Nhi 19/01/2005 Cà Mau DH23QTK06

17 237125 Nguyễn Thị Huỳnh Nhi 01/08/2005 Cần Thơ DH23QTK06

18 235754 Dương Thị Kim Oanh 29/01/2005 An Giang DH23QTK05

19 236981 Hồ Quang Phú 09/08/2005 Hậu Giang DH23QTK06

20 211596 Huỳnh Minh Quang 08/04/2003 Hậu Giang DH21TIN03

21 236764 Lê Minh Quí 18/04/2005 An Giang DH23QTK06

22 212046 Ngô Quốc Thái 20/09/2003 Bạc Liêu DH21TIN03

23 236536 Trần Thị Thơ 16/11/2005 Kiên Giang DH23QTK06

TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN
NGÀY 
SINH

NƠI SINH LỚP
ĐIỂM DANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP ANH VĂN -  NĂM 2025
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA (Ngày bắt đầu: 17/03/2025)

25-AV90T-17
Thứ 2 - Thứ 4 - thứ 6

18h30 - 20h45
C3-03



Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN

NGÀY 
SINH

NƠI SINH LỚP
ĐIỂM DANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP ANH VĂN -  NĂM 2025
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA (Ngày bắt đầu: 17/03/2025)

25-AV90T-17
Thứ 2 - Thứ 4 - thứ 6

18h30 - 20h45
C3-03

24 233877 Lương Thị Anh Thư 19/10/2005 Tiền Giang DH23XET02

25 235276 Nguyễn Minh Thư 02/07/2005 Cà Mau DH23XET02

26 237050 Trần Thị Anh Thư 28/02/2005 Đồng Tháp DH23QTK06

27 237150 Nguyễn Minh Thuận 30/09/2005 Cần Thơ DH23QTK06

28 214452 Nguyễn Minh Thuận 28/12/2003 Kiên Giang DH21TIN03

29 235875 Phạm Thị Thủy Tiên 20/09/2005 Bến Tre DH23QTK05

30 236269 Nguyễn Ngọc Trân 28/07/2005 Cà Mau DH23QTK05

31 235586 Bùi Thị Hoài Trang 04/09/2005 Kiên Giang DH23XET02

32 236512 Lê Hoàng Minh Trí 05/11/2005 Cần Thơ DH23QTK06

33 223211 Nguyễn Thành Trung 17/09/2004 Trà Vinh DH22OTO09

34 235895 Hoàng Tân Trường 16/06/2005 An Giang DH23XET02

35 235600 Phan Ngọc Minh Trường 09/12/2005 Vĩnh Long DH23XET02

36 235609 Đoàn Thị Xuân Uyên 02/01/2004 Vĩnh Long DH23QTK05

37 236503 Võ Chí Vĩnh 08/04/2005 Cà Mau DH23QTK06

38 235904 Nguyễn Minh Vũ 27/03/2005 Bến Tre DH23XET02


